
 

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 
 

           Số:    1350 /QĐ-BVUB      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hóa, ngày  15  tháng  6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua thuốc dược 

liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền lần 2 tại 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2026 

Thuộc dự toán mua sắm: Mua thuốc hóa dược, thuốc phóng xạ, chất đánh 

dấu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền lần 2 tại bệnh viện Ung bướu  

tỉnh Thanh Hoá năm 2026 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, 

được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc 

y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BYT ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất 

trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc 

tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và 

về chất lượng, giá, khả năng cung cấp; 

Căn cứ Thông tư số 04/2024/TT-BYT ngày 20 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với 

thuốc; 

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định danh mục thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế được áp 

dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các 

gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ 

tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 



 

 

Căn cứ Thông tư số 40/2025/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2025 của Bộ 

Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-BVUB ngày 07 tháng 4 năm 2026 của Giám 

đốc Bệnh viện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: 

Mua thuốc hóa dược, thuốc phóng xạ, chất đánh dấu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền lần 2 tại bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-BVUB ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Giám 

đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: 

Mua thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ 

truyền lần 2 tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2026 thuộc dự toán 

mua sắm: Mua thuốc hóa dược, thuốc phóng xạ, chất đánh dấu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền lần 2 tại bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá năm 2026; 

Căn cứ báo cáo đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia; Báo cáo thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà thầu của tổ thẩm định; 

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc dược 

liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền lần 2 tại 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2026 thuộc dự toán mua sắm: Mua 

thuốc hóa dược, thuốc phóng xạ, chất đánh dấu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 

lần 2 tại bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá năm 2026 bao gồm: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT: IB2600144832 

- Tên gói thầu: Mua thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các 

dược liệu, thuốc cổ truyền lần 2 tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 

2026 

- Giá gói thầu: 2.288.250.000 VNĐ 

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi; Lựa chọn nhà thầu 

trong nước; Áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng; xét theo từng phần của gói 

thầu 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: Không quá 12 tháng kể từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực 



 

 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: (Theo Phụ lục 1 đính kèm) 

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: Không có 

4. Thông tin về thuốc trúng thầu: (Theo Phụ lục 2 đính kèm) 

 Điều 2. Giao Khoa Dược – VTYT và phòng Tài chính Kế toán của Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 

Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 

      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng thuốc và điều 

trị, phòng KHTH-CĐT-ĐD, Khoa Dược - VTYT, phòng Tài chính Kế toán, 

khoa phòng có liên quan của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa và Nhà thầu 

trúng thầu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3/QĐ; 

- Lưu: VT, TCG. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Trần Văn Thiết 



 

 

Phụ lục 1: Thông tin về nhà thầu trúng thầu 
 

STT Mã phần lô Tên nhà thầu Mã Số thuế Giá dự thầu 

Giá dự thầu 

sau hiệu 

chỉnh sai 

lệch thừa, 

giảm giá 

Điểm 

kỹ 

thuật 

Giá trúng 

thầu 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

Các nội 

dung 

khác 

(nếu 

có) 

1 PP2600152253 
CÔNG TY TNHH 

DƯỢC HƯNG ANH 
2801986229 298.500.000 298.500.000 85 298.500.000 12 tháng 12 tháng  

2 PP2600152254 
CÔNG TY TNHH QA 

PHARMA 
2802860701 780.000.000 780.000.000 81 780.000.000 12 tháng 12 tháng  

3 PP2600152255 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM THUẬN PHÁT 

2802409087 425.250.000 425.250.000 83 425.250.000 12 tháng 12 tháng  

4 PP2600152256 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM TRƯỜNG 

PHÁT 

2801737536 270.000.000 270.000.000 83 270.000.000 12 tháng 12 tháng  

5 PP2600152257 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ VẬT TƯ Y 

TẾ THANH HÓA 

2800588271 514.500.000 514.500.000 86 514.500.000 12 tháng 12 tháng  



 

 

PHỤ LỤC 2: THÔNG TIN VỀ THUỐC TRÚNG THẦU 

 

STT 

Mã 

phần/ 

lô 

Tên 

thuốc 

Tên hoạt 

chất/Tên 

thành 

phần của 

thuốc 

Nồng độ, 

hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào chế 

Quy 

cách 

Nhóm 

thuốc 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

GĐKLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở 

sản xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ

) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Nhà thầu 

trúng 

thầu 

Số lượng 

tuỳ chọn 

mua 

thêm 

1 

PP260

01522

53 

Thanh 

nhiệt 

tiêu độc 

LiverGo

od 

Nhân trần, 

Bồ công 

anh, Cúc 

hoa, Kim 

ngân hoa, 

Cam thảo, 

Actiso 

1000mg+67

0mg+340m

g+340mg+1

25mg+670

mg 

Uống 

Viên 

nang 

cứng 

Hộp 3 

vỉ x 

10 

viên 

Nhóm 

3 

36 

tháng 

VD-

28943-18 

(QĐ số 

292/QĐ-

YDCT 

ngày 

25/09/20

25) 

Công ty 

cổ phần 

dược 

phẩm Hà 

Nam 

Việt 

Nam 
Viên 150.000 1.990 298.500.000 

CÔNG 

TY 

TNHH 

DƯỢC 

HƯNG 

ANH 

45.000 

2 

PP260

01522

54 

Cao 

lỏng 

Hoạt 

huyết 

dưỡng 

não 

DTH 

Cao khô 

lá Bạch 

quả; Cao 

đặc rễ 

Đinh lăng 

Cao khô lá 

Bạch quả 

40mg; Cao 

đặc rễ Đinh 

lăng 120mg 

Uống 
Cao 

lỏng 

Hộp 

20 

ống x 

8ml 

Nhóm 

3 

24 

tháng 

8932001

20200 

Công ty 

Cổ phần 

dược TH 

Pharma 

Việt 

Nam 
Ống 150.000 5.200 780.000.000 

CÔNG 

TY 

TNHH 

QA 

PHARMA 

45.000 

3 

PP260

01522

55 

Bổ gan 

Trường 

Phúc 

Diệp hạ 

châu, 

Đảng sâm, 

Nhân trần, 

Bạch 

thược, 

Bạch 

truật, Cam 

thảo, 

Đương 

quy, Phục 

linh, Trần 

bì 

Mỗi viên 

chứa 700mg 

cao đặc hỗn 

hợp dược 

liệu tương 

đương với: 

Diệp hạ 

châu 1,2g, 

Đảng sâm 

1,2g, Nhân 

trần 1,2g, 

Bạch thược 

0,6g, Bạch 

truật 0,6g, 

Cam thảo 

0,6g, Đương 

quy 0,6g, 

Phục linh 

0,6g, Trần 

bì 0,6g 

Uống 

Viên 

nén bao 

phim 

Hộp 2 

vỉ, 3 

vỉ , 6 

vỉ x 

10 

viên 

Nhóm 

3 

36 

tháng 

VD-

30093-18 

Công ty 

TNHH 

Dược 

thảo 

Hoàng 

Thành 

Việt 

Nam 
Viên 150.000 2.835 425.250.000 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI 

DƯỢC 

PHẨM 

THUẬN 

PHÁT 

45.000 



 

 

STT 

Mã 

phần/ 

lô 

Tên 

thuốc 

Tên hoạt 

chất/Tên 

thành 

phần của 

thuốc 

Nồng độ, 

hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào chế 

Quy 

cách 

Nhóm 

thuốc 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

GĐKLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở 

sản xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ

) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Nhà thầu 

trúng 

thầu 

Số lượng 

tuỳ chọn 

mua 

thêm 

4 

PP260

01522

56 

Lisimax

-280 

Cao khô 

Diệp hạ 

châu 

(tương 

đương với 

2,8g Diệp 

hạ châu) 

280mg 

280mg Uống 

Viên 

nang 

mềm 

Hộp 5 

vỉ x 

10 

viên 

Nhóm 

1 

36 

tháng 

VD-

33698-

19; Được 

tiếp tục 

sử dụng 

giấy 

phép 

ĐKLH 

Nhà máy 

HDphar

ma EU - 

Công ty 

Cổ Phần 

Dược vật 

tư y tế 

Hải 

Dương 

Việt 

Nam 
Viên 150.000 1.800 270.000.000 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI 

DƯỢC 

PHẨM 

TRƯỜNG 

PHÁT 

45.000 

5 

PP260

01522

57 

Ad-

Liver 

Cao khô 

Diệp hạ 

châu, Cao 

khô Nhân 

trần, Cao 

khô Cỏ 

nhọ nồi 

100mg, 

50mg, 50mg 
Uống 

Viên 

nang 

mềm 

Hộp 

12 vỉ, 

vỉ 05 

viên 

Nhóm 

3 

36 

tháng 

VD-

31287-18 

( Giấy 

gia hạn 

số 

33/QĐ-

YDCT, 

ngày 

07/02/20

24. Thời 

gian gia 

hạn 03 

năm kể 

từ ngày 

ký ban 

hành 

quyết 

định) 

Nhà máy 

HDphar

ma EU - 

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

VTYT 

Hải 

Dương 

Việt 

Nam 
Viên 350.000 1.470 514.500.000 

CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN 

THIẾT BỊ 

VẬT TƯ 

Y TẾ 

THANH 

HÓA 

105.000 

   Tổng 

cộng 
            2.288.250.000   
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